
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

       

Số: 898/SKHĐT-VP Đồng Tháp, ngày 08 tháng 4 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả rà soát văn bản 

quy phaṃ pháp luâṭ do HĐND Tỉnh, 

UBND Tỉnh ban hành thuôc̣ liñh vưc̣ 

Kế hoạch và Đầu tư còn hiêụ lưc̣ 

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp  

 

Căn cứ Công văn số 420/STP-KTVBQPPL ngày 05/4/2022 của Sở Tư 

pháp, về việc đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND T ỉnh, 

UBND Tỉnh ban hành còn hiêụ lưc̣. 

Qua rà soát , Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh ban hành thuôc̣ lĩnh vực Kế hoạch 

và Đầu tư còn hiêụ lưc̣ tính đến ngày 31/3/2022 (theo Phu ̣luc̣ - gửi kèm). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Sở Tư pháp tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Hòa Châu        



Phụ lục 

DANH MUC̣ VĂN BẢN QUY PHAṂ PHÁP LUÂṬ DO HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH 

THUÔC̣ LIÑH VƯC̣ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÒN HIÊỤ LƯC̣ TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2022 

(Kèm theo Công văn số:898/SKHĐT-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

Năm 2014 

1 
Quyết 

định 

26/2014/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2014 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi 

Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
07/12/2014 Còn hiệu lực 

Năm 2015 

2 
Nghị 

quyết 

16/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2015 

Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

20/12/2015 Hết hiêụ lưc̣ 

3 
Nghị 

quyết 

23/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2015 

Quy điṇh chính sách khuy ến khích xã hội hóa các lĩnh 

vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể 

dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp. 

20/12/2015 
Hết hiệu lực 

một phần 

4 
Nghị 

quyết 

27/2015/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2015 
Về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. 20/12/2015 Hết hiêụ lưc̣ 

Năm 2016 

https://hdnd.dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/6f3101004b23674a85f4a50ce86a250f/NQ+16thong+qua+cac+nguyen+tac%2C+tieu+chi%2C+dinh+muc+phan+bo+von+2016-2020.pdf?MOD=AJPERES
https://hdnd.dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/6f3101004b23674a85f4a50ce86a250f/NQ+16thong+qua+cac+nguyen+tac%2C+tieu+chi%2C+dinh+muc+phan+bo+von+2016-2020.pdf?MOD=AJPERES
https://hdnd.dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/6f3101004b23674a85f4a50ce86a250f/NQ+16thong+qua+cac+nguyen+tac%2C+tieu+chi%2C+dinh+muc+phan+bo+von+2016-2020.pdf?MOD=AJPERES
https://hdnd.dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/6f3101004b23674a85f4a50ce86a250f/NQ+16thong+qua+cac+nguyen+tac%2C+tieu+chi%2C+dinh+muc+phan+bo+von+2016-2020.pdf?MOD=AJPERES
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5 
Nghị 

quyết 

76/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai 

đoạn 2017-2020 thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách 

cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

01/01/2017 Hết hiêụ lưc̣ 

6 
Nghị 

quyết 

65/2016/NQ-HĐND 

ngày 03/08/2016 

Sửa đổi và baĩ bỏ môṭ số điều của Nghi ̣ quyết số 

23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND 

Tỉnh quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các 

lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, 

Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

15/8/2016 Còn hiệu lực 

7 
Quyết 

định 

01/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2016 

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích 

xã hội hóa các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, Dạy 

nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, 

Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

16/01/2016 
Hết hiệu lực 

một phần 

8 
Quyết 

định 

02/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/01/2016 

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà 

nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

16/01/2016 Hết hiêụ lưc̣ 

9 
Quyết 

định 

23/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2016 

Ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, 

khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình 

cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp. 

18/4/2016 
Hết hiệu lực 

một phần 

10 
Quyết 

định 

48/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số 

chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực Giáo 

dục – Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục  thể 

thao, Môi trường, Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp  ban hành kèm theo Quyết định số 

01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND Tỉnh. 

29/9/2016 Còn hiệu lực 
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Năm 2017 

11 
Nghị 

quyết 

115/2017/NQ-HĐND 

ngày 14/7/2017 

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân 

sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 

01/8/2017 Còn hiệu lực 

12 
Nghị 

quyết 

146/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 

Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2018 bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước do Tỉnh quản lý và phân bổ. 

18/12/2017 Hết hiêụ lưc̣ 

13 
Quyết 

định 

40/2017/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2017 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính 

sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – 

đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi 

trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

ban hành theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND  

ngày 06/01/2016 của UBND Tỉnh. 

20/9/2017 Còn hiệu lực 

14 
Quyết 

định 

47/2017/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 

08/4/2016 của UBND Tỉnh  ban hành Quy định về một 

số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, 

khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp. 

15/11/2017 Còn hiệu lực 

Năm 2018 

15 
Nghị 

quyết 

204/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản 

lý và phân bổ. 

16/12/2018 Hết hiêụ lưc̣ 

16 
Nghị 

quyết 

205/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công năm 2018 từ nguồn ngân sách nhà nước 

do tỉnh quản lý và phân bổ. 

06/12/2018 Hết hiêụ lưc̣ 

https://drive.google.com/drive/folders/1y-lf-NBXDxM6BHNloJXxqx8fagGKtpcS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y-lf-NBXDxM6BHNloJXxqx8fagGKtpcS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y-lf-NBXDxM6BHNloJXxqx8fagGKtpcS?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCsj1xjPYIvL9SHTqMQtnBWX93veFu0c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCsj1xjPYIvL9SHTqMQtnBWX93veFu0c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCsj1xjPYIvL9SHTqMQtnBWX93veFu0c/view?usp=sharing
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17 
Nghị 

quyết 

206/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

 Về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2019 bằng nguồn ngân sách nhà 

nước do Tỉnh quản lý và phân bổ. 

06/12/2018 Hết hiêụ lưc̣ 

18 
Nghị 

quyết 

193/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng 

Tháp năm 2019. 
01/01/2019 Hết hiêụ lưc̣ 

19 
Nghị 

quyết 

207/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

16/12/2018 Còn hiệu lực 

Năm 2019 

20 
Nghị 

quyết 

230/2019/NQ-

HĐND 

ngày 02/4/2019 

Bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết 

204/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

do Tỉnh quản lý và phân bổ. 

12/4/2019 Hết hiêụ lưc̣ 

21 
Nghị 

quyết 

252/2019/NQ-

HĐND 

ngày 16/7/2019 

Bổ sung danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết số 

204/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do 

Tỉnh quản lý và phân bổ. 

25/7/2019 Hết hiêụ lưc̣ 

22 
Nghị 

quyết 

275/2019/NQ-

HĐND 

ngày 08/10/2019 

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và 

danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh quản lý và phân bổ. 

18/10/2019 Hết hiêụ lưc̣ 

23 
Nghị 

quyết 

291/2019/NQ-

HĐND 

ngày 07/12/2019 

Về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý 

và phân bổ (lần 1). 

17/12/2019 Hết hiêụ lưc̣ 

https://drive.google.com/drive/folders/1K0bQKoGa8mQYdIV0O4PsSQexkTZo2A0e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K0bQKoGa8mQYdIV0O4PsSQexkTZo2A0e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K0bQKoGa8mQYdIV0O4PsSQexkTZo2A0e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GsjiVyzPAFMtQy1KsuonUZohEQs241jP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GsjiVyzPAFMtQy1KsuonUZohEQs241jP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GsjiVyzPAFMtQy1KsuonUZohEQs241jP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GsjiVyzPAFMtQy1KsuonUZohEQs241jP?usp=sharing
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24 
Quyết 

định 

19/2019/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2019 

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa 

bàntỉnhĐồng Tháp. 
18/10/2019 Còn hiệu lực 

25 
Nghị 

quyết 

287/2019/NQ-

HĐND 

ngày 07/12/2019 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng 

Tháp năm 2020. 
01/01/2020 Hết hiêụ lưc̣ 

NĂM 2020 

26 
Nghị 

quyết 

308/2020/NQ-

HĐND 

ngày 21/4/2020 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công 

thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

01/5/2020 Còn hiệu lực 

27 
Nghị 

quyết 

311/2020/NQ-

HĐND 

ngày 21/4/2020 

Điều chỉnh phụ lục danh mục đầu tư kèm theo Nghị 

quyết số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

01/5/2020 Còn hiệu lực 

28 
Nghị 

quyết 

312/2020/NQ-

HĐND 

ngày 21/4/2020 

Điều chỉnh, bổ sung phụ lục danh mục đầu tư kèm 

theo Nghị quyết số 85/2016/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sa Đéc 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

01/5/2020 Còn hiệu lực 

29 
Nghị 

quyết 

330/2020/NQ-

HĐND 

ngày 10/7/2020 

Về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 do Tỉnh quản lý 

và phân bổ (lần 2). 

20/7/2020 Còn hiệu lực 

30 
Nghị 

quyết 

331/2020/NQ-

HĐND 

ngày 10/7/2020 

Ban hành chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 

20/7/2020 
Còn hiệu lực 
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31 
Nghị 

quyết 

372/2020/NQ-

HĐND 

ngày 08/12/2020 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 

2025). 
01/01/2021 Còn hiệu lực 

32 
Nghị 

quyết 

373/2020/NQ-

HĐND 

ngày 08/12/2020 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 

năm 2021. 
01/01/2021 Hết hiêụ lưc̣ 

33 
Nghị 

quyết 

375/2020/NQ-

HĐND 

ngày 08/12/2020 

Về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 do Tỉnh 

quản lý và phân bổ. 

18/12/2020 Còn hiệu lực 

34 
Nghị 

quyết 

379/2020/NQ-

HĐND 

ngày 08/12/2020 

Thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

18/12/2020 Còn hiệu lực 
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